
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 2320215369 Nguyễn Thảo Nguyên 11/10/1999 K23QTH4 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 7.43 K

2 2320712848 Đỗ Thị Phương Diễm 27/06/1999 K23PSU-DLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.08 K

3 23207111309 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/12/1999 K23PSU-DLK5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.0 7.0 7.5 7.33 K

4 2320714453 Trần Uyên Phương 16/06/1999 K23PSU-DLK6 7.0 6.0 8.0 7.3 7.0 8.0 7.0 7.2 7.0 8.0 6.0 6.7 6.0 7.0 6.0 6.2 6.85 TBK

5 2320860899 Lại Nguyễn Thục Uyên 03/03/1999 K23VLK6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.30 K

6 2321213042 Nguyễn Hải Thành Trung 24/11/1999 K23QTH2 8.0 3.0 5.0 5.5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 6.85 TBK

7 2321211694 Lỡ Thanh Phi 24/11/1999 K23QTH2 8.0 2.0 6.0 5.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.10 K

8 2320216093 Võ Thị Ánh Trâm 09/03/1999 K23QTH2 8.0 3.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 8.0 7.8 7.40 K

9 2321216313 Võ Đắc Thanh Hải 12/03/1999 K23QTH2 8.0 3.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 7.08 K

10 23202110675 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 26/05/1999 K23QTH2 8.0 2.0 7.0 6.3 8.0 8.0 8.5 8.3 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 7.40 K

11 2321215990 Văn Hữu Nghĩa 11/11/1999 K23QTH2 8.0 4.0 7.0 6.7 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 7.30 K

12 2321214286 Phan Trọng Tịnh 12/09/1999 K23QTH2 8.0 3.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.28 K

13 2321219964 Huỳnh Quang Công 12/06/1999 K23QTH2 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.93 TBK

14 2320216024 Huỳnh Thị Ngọc Phương 13/07/1999 K23QTH2 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 8.3 7.38 K

15 2321717015 Phan Đức Huy 03/06/1999 K23QTH2 8.0 3.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 8.0 7.6 7.10 K

16 2320215163 Nguyễn Thị Thu Sương 26/04/1999 K23QTH2 8.0 2.0 6.0 5.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 7.28 K

17 2320216276 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 06/02/1999 K23QTH2 8.0 3.0 7.0 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 7.45 K

18 23212111889 Hà Xuân Trường 29/03/1997 K23QTH2 8.0 2.0 6.0 5.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5 7.03 K

19 2320315785 Hồ Thị Hoài Nhân 20/11/1999 K23QTH2 8.0 3.0 7.0 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.50 K

20 2320216158 Hồ Thị Lệ Thủy 11/07/1999 K23QTH2 8.0 2.0 5.0 5.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 7.03 K

21 2321213457 Huỳnh Tấn Dũng 11/08/1999 K23QTH2 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 8.0 7.8 7.33 K

22 2321211779 Lê Nhật Trường 04/07/1999 K23QTH2 8.0 3.0 7.0 6.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 7.33 K

23 2320216267 Võ Ngọc Quý 02/02/1999 K23QTH2 8.0 2.0 6.0 5.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.20 K

24 2320663447 Ngô Thị Hồng Lĩnh 11/03/1999 K23QTH2 8.0 2.0 7.0 6.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5 7.28 K

25 2321213471 Nguyễn Hoàng Linh 18/09/1999 K23QTH2 8.0 2.0 6.0 5.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 6.0 6.5 6.9 6.93 TBK

26 23202112515 Phan Thị Hoa Hồng 21/08/1999 K23QTH2 8.0 1.0 5.0 5.1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.03 K

27 2321212599 Nguyễn Phương Hùng 04/01/1999 K23QTH2 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.03 K

28 2320216099 Nguyễn Thị Diễm My 26/02/1999 K23QTH2 8.0 3.0 7.0 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.63 K

29 2321211349 Nguyễn Huy 25/03/1999 K23QTH2 8.0 2.0 5.0 5.3 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 7.6 6.83 TBK

30 23212112439 Đinh Quang Khải 22/09/1999 K23QTH2 8.0 2.0 6.0 5.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.0 8.0 7.8 7.03 K

31 2321213930 Võ Thành Nhân 04/08/1999 K23QTH2 8.0 2.0 7.0 6.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.45 K

32 2320717281 Lê Thị Nhân 14/06/1999 K23QTH2 8.0 3.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.0 7.0 7.5 6.95 TBK

33 2321213034 Giang Phi Long 25/04/1999 K23QTH2 8.0 3.0 7.0 6.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.28 K

34 2321213934 Nguyễn Ngọc Thuyên 28/09/1998 K23QTH2 8.0 3.0 5.0 5.5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 6.55 TBK

35 2320311805 Đinh Hồng Diễm 08/02/1996 K23NAB7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.95 TBK

36 23203110061 Võ Thị Ngọc Ánh 04/11/1999 K23NAB7 7.0 5.0 7.0 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.03 K
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37 2320712307 Trần Thị Trang 11/07/1999 K23PSU-DLK5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.35 K

38 2321214254 Đỗ Viết Hưng 27/09/1999 K23QTH6 8.0 4.0 7.0 6.7 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.05 K

39 2321214253 Phạm Trung Hiếu 17/06/1999 K23QTH8 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 6.0 6.6 6.38 TBK

40 2321213254 Văn Công Trọng 25/07/1999 K23QTH8 8.0 4.0 5.0 5.7 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 6.0 6.0 6.6 6.75 TBK

41 2321214257 Phạm Lê Hoàng Huy 27/02/1999 K23QTH8 8.0 4.0 7.0 6.7 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 6.0 6.6 6.80 TBK

42 2320214266 Nguyễn Hạnh Nguyên 11/05/1999 K23QTH6 8.0 3.0 6.0 6.0 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 8.0 6.5 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.88 TBK

43 23211210337 Đặng Minh Tính 13/08/1999 K23TPM4 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 3.0 5.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.45 TBK

44 2320377791 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 20/11/1999 K23VLK3 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.40 K

45 23202112017 Nguyễn Yến Nhi 01/07/1999 K23QTH2 8.0 3.0 6.0 6.0 8.0 9.0 8.0 8.2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.08 K

46 2321216122 Nguyễn Lương Đồng 22/04/1999 K23QTH3 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.5 7.1 6.98 TBK

47 2321171298 Mai Thành Đạt 13/12/1999 K23NAD9 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.5 7.0 7.2 6.98 TBK

48 23207110966 Mai Thị Bích Ngân 18/06/1999 K23NAB7 7.0 7.0 6.0 6.5 7.0 7.0 6.5 6.8 7.0 7.0 6.0 6.5 8.0 7.0 7.0 7.3 6.78 TBK

49 2321716491 Đinh Hoàng Minh 15/02/1999 K23PSU-DLK1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 6.58 TBK

50 2320712495 Dương Ngọc Tố Anh 25/08/1999 K23PSU-DLK2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.10 K

51 2320342377 Lê Hữu Miên 28/11/1997 K23VHD2 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 6.0 7.0 7.1 7.68 K

52 2321123216 Nguyễn Đăng Nam Khang 16/04/1999 K23CMU-TPM3 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.88 TBK

53 2321118068 Phan Văn Lương 25/07/1999 K23TPM3 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.5 7.0 7.4 7.08 K

54 2321118289 Nguyễn Minh Ngọc 23/03/1999 K23TPM3 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 6.5 7.0 7.2 6.45 TBK

55 2321211778 Thái Thạch Thiên 13/12/1999 K23QTH8 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 5.0 6.0 6.4 6.58 TBK

56 23212112186 Thân Minh Nhật 03/05/1999 K23QTH4 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 7.5 7.4 7.28 K

57 2321213464 Nguyễn Đức Huy 12/02/1998 K23QTH4 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 7.03 K

58 2321213927 Dương Quốc Doanh 23/06/1999 K23QTH3 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 6.0 6.5 6.9 7.25 K

59 2321117979 La Huỳnh Thanh Tâm 22/10/1999 K23TPM2 8.0 1.0 4.0 4.6 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 6.50 TBK

60 2321711260 Nguyễn Cảnh Hoàng Huy 09/05/1999 K23PSU-DLK11 8.0 6.0 5.0 6.1 6.0 6.0 5.0 5.5 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 5.0 5.0 5.9 6.33 TBK

61 2321214260 Hà Hữu Mạnh 25/09/1999 K23QTH3 8.0 4.0 6.0 6.2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 5.0 6.5 6.7 6.75 TBK

62 2321713981 Nguyễn Trung Tây 08/01/1999 K23PSU-DLK7 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.38 K

63 23203211766 Lê Thị Diệu Huyền 09/04/1999 K23NAD5 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.5 7.0 7.4 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.15 K

64 23208611281 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/04/1999 K23VLK5 6.0 7.0 7.0 6.7 6.0 7.0 7.0 6.7 6.0 7.0 7.0 6.7 6.0 7.0 7.0 6.7 6.70 TBK

65 2320514741 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 18/10/1999 K23YDD4 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 6.0 6.6 6.95 TBK

66 2320864619 Nguyễn Hoàng Lam Giang 06/02/1999 K23PSU-DLK11 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 7.38 K

67 2320716546 Phan Thị Mỹ Duyên 01/08/1999 K23PSU-DLK2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 6.95 TBK

68 2320315588 Nguyễn Thị Hiếu 25/07/1999 K23NAB3 7.0 6.0 7.0 6.8 7.0 7.0 7.5 7.3 7.0 8.0 8.0 7.7 7.0 7.0 8.0 7.5 7.33 K

69 2320310777 Nguyễn Thị Minh Huyền 28/07/1999 K23NAB3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.6 7.23 K

70 23203211881 Nguyễn Thị Lan 22/01/1998 K23NAB3 7.0 6.0 6.0 6.3 7.0 5.0 7.5 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.5 6.93 TBK

71 2320312420 Mang Phạm Thùy Linh 06/10/1999 K23NAB3 7.0 5.0 6.0 6.1 7.0 7.0 7.5 7.3 7.0 8.0 6.0 6.7 7.0 6.5 6.0 6.4 6.63 TBK

72 2320315285 Nguyễn Thị Thùy Linh 17/07/1999 K23NAB3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 7.5 7.1 7.0 8.0 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.08 K

73 2320330870 Trần Thụy Ngọc Trân 26/04/1999 K23VBC 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.5 6.0 6.7 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.5 7.6 7.13 K

74 2227521310 Nguyễn Minh Chiến 05/04/1986 T22YDHA1 8.0 8.0 7.5 7.8  7.0 7.0 6.0 6.5 8.0 7.0 7.0 7.3

75 2221656528 Y Tôn Ênuỗl 20/08/1998 K23VLK4 8.0 6.0 3.0 5.1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 5.0 6.1 6.33 TBK

76 23202311702 Vũ Thị Thu Chà 28/01/1999 K23QTC 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 5.0 6.0 6.4 7.05 K

77 2320221306 Phan Thị Thúy Vi 06/03/1999 K23PSU-DLK11 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5 7.30 K

78 2321622755 Nguyễn Song Thành Nhân 11/12/1999 K23QTH 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 8.0 7.5 7.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 7.18 K



79 23205211603 Nguyễn Thị Vân Anh 13/10/1999 K23YDH10 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 6.0 6.8 7.18 K

80 2220326391 Trần Thị Việt Hồng 25/4/1995 K23NAD2 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 6.8 7.23 K

81 2321712868 Hồ Xuân Nguyên 08/11/1999 K23DLK11 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 5.0 6.0 6.4 6.75 TBK

82 2320723640 Nguyễn Hồ Thanh Thảo 27/01/1999 K23VQH 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.38 K

83 2321538685 Nguyễn Bá Hoàng Gia 22/10/1997 K23YDK6 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.08 K

84 24217216709 Nguyễn Văn Tài 29/09/2000 K24DLL8 8.0 6.0 7.5 7.4 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.35 K

85 24212816504 Lê Thế Vinh 28/05/2000 K24QTD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 7.0 6.0 6.5 6.80 TBK

86 24212104563 Huỳnh Nguyễn Gia Hưng 18/07/2000 K24QTH2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 9.0 8.3 8.0 7.0 7.0 7.3 5.0 7.0 7.0 6.4 7.33 K

87 24216106841 Lê Văn Cường 25/04/2000 K24XDD1 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.08 K

88 24207102681 Lê Thị Ngọc Anh 08/02/2000 K24PSU-DLK10 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 6.0 7.0 7.1 7.50 K

89 24207116037 Nguyễn Thị Thùy Vy 21/11/2000 K24DLK19 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 7.5 7.4 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 6.98 TBK

90 24207101984 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 25/08/2000 K24DLK19 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 6.0 6.6 7.15 K

91 24202801445 Nguyễn Thị Hoài Thương 18/09/2000 K24QTD 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 6.0 8.0 6.0 6.4 7.35 K

92 24212800311 Bùi Ngô Tấn Minh 25/03/2000 K24QTD 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.18 K

93 24203103535 Phạm Thị Minh Hiếu 21/01/1999 K24NAB10 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.18 K

94 24205116048 Lê Quỳnh Diễm 15/02/2000 K24YDD1 8.0 7.0 8.0 7.8 6.0 7.0 7.0 6.7 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 7.45 K

95 24211115615 Nguyễn Trần Gia Khánh 15/08/2000 K24TMT 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 6.0 7.0 7.1 7.38 K

96 24202805002 Nguyễn Thị Thảo Vân 07/12/2000 K24QTD 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 8.0 6.0 7.0 7.60 K

97 24207115557 Huỳnh Thị Mỹ Hoàng 20/04/2000 K24PSU-DLK7 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 5.0 6.0 6.4 7.08 K

98 24212807843 Nguyễn Quốc Mạnh 12/07/2000 K24QTD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.43 K

99 24212409490 Mai Kim Đạt 24/08/2000 K24QTD 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.0 7.0 6.0 6.2 6.95 TBK

100 24202807808 Đinh Thanh Giáng My 05/04/2000 K24QTD 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 8.0 7.8 6.0 8.0 6.0 6.4 7.30 K

101 24202805672 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30/07/2000 K24QTD 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 6.0 7.0 7.53 K

102 24207216335 Đặng Trương Ý Nhi 24/04/2000 K24PSU-DLL7 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.8 8.0 8.0 6.0 7.0 7.45 K

103 24212207029 Trần Thu Huyền 30/03/2000 K24PSU-DLL7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.6 7.0 7.0 6.0 6.5 7.53 K

104 24202506074 Trần Thu Huyền 05/10/2000 K24KKT1 6.0 6.0 7.0 6.5 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.35 K

105 24217102703 Huỳnh Quốc Việt 17/03/2000 K24PSU-DLK11 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 5.0 7.0 6.9 6.98 TBK

106 24217104162 Nguyễn Thành Khương 25/03/2000 K24DLK13 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 8.0 7.0 7.5 7.18 K

107 24212115357 Nguyễn Hồng Sơn 27/09/1998 K24QTH7 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.55 K

108 23202112912 Nguyễn Lê Thanh Trà 15/08/1999 K23QTH7 8.0 7.0 6.0 6.8 6.0 7.0 7.0 6.7 7.0 6.0 6.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.78 TBK

109 24207105498 Trần Bảo Hân 20/9/1999 K24ADH3 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 8.0 7.0 7.5 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 7.0 6.6 6.68 TBK

110 24216704061 Kiều Văn Trưởng 03/03/2000 K24TPM1 8.0 8.0 7.0 7.5 6.0 6.0 7.0 6.5 8.0 5.0 6.0 6.4 7.0 6.0 7.0 6.8 6.80 TBK

111 24205115893 Nguyễn Thị Thương 06/07/2000 K24YDD5 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.13 K

112 24205116160 Đặng Minh Khuê 06/09/2000 K24YDD5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.5 7.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 6.8 7.30 K

Đại tá Lê Khắc Hùng

Tổng số: 112 sinh viên

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2019
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